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STT Tên 

thuốc 

Hoạt chất Bào chế Đóng gói Tiêu 

chuẩn 

Tuổi 

thọ 

Số ĐK Ngày hết 

hiệu lực 

Công ty đăng ký 

1 Apratam Piracetam 

400mg 

Viên nang 

cứng 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-15827-12 31-12-2024 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

2 Calmadon Risperidone 

2mg 

Viên nén 

bao phim 

Hộp 2 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-22972-21 29-11-2026 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

3 Carbaro 

200mg, 

tablets 

Carbamazepin 

200mg 

Viên nén Hộp 2 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-19895-16 05-09-2021 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

4 Etrix 

10mg 

Enalapril 

maleat 10mg 

Viên nén Hộp 3 vỉ 

x10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-19109-15 31-12-2024 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

5 Euronida 

4mg 

Cyproheptadine 

hydrochloride 

4mg 

Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-18646-15 09-02-2020 Công ty CPDP An 

Đông 

6 Europlin 

25mg 

Amitriptylin 

HCl 25mg 

Viên nén 

bao phim 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-20472-17 08-06-2022 Công ty TNHH Kiến 

Việt 

7 Eurovir 

200mg 

Aciclovir vi 

tinh thể 200mg 

Viên nang 

cứng 

Hộp 2 vỉ 

x10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-19896-16 05-09-2021 Công ty TNHH Kiến 

Việt 
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STT Tên 

thuốc 

Hoạt chất Bào chế Đóng gói Tiêu 

chuẩn 

Tuổi 

thọ 

Số ĐK Ngày hết 

hiệu lực 

Công ty đăng ký 

8 Itrozol 

100 mg 

Capsules 

Itraconazol 

(dưới dạng 

Itraconazole 

pellets 22%) 

100 mg 

Viên nang 

cứng 

Hộp chứa 

3 vỉ x 5 

viên nang 

cứng 

NSX 24 

tháng 

VN-22913-21 10-09-2026 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

9 Mildocap Captopril Viên nén Hộp 2 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-15828-12 31-12-2024 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

10 Nadecin 

10mg 

Isosorbid 

dinitrat (dưới 

dạng Isosorbid 

dinitrat 25% 

trong lactose) 

10mg 

Viên nén Hộp 3 vỉ 

x10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-17014-13 31-12-2024 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

11 Pasapil Enalapril 

maleat 

Viên nén Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-15829-12 31-03-2022 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

12 Pimoint Piroxicam 

20mg 

Viên nén Hộp 2 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

VN-16214-13 11-05-2027 Euro Healthcare Pte. 

Ltd. 

13 Camnoxi 

20mg 

Tenoxicam 

20mg 

Viên nén Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

NSX 36 

tháng 

594110008823 01-03-2028 Công ty cổ phần dược 

phẩm Việt Nga 

14 SITARA 

50mg 

Sertraline (dưới 

dạng Sertraline 

hydrochloride) 

50mg 

Viên nén 

bao phim 

Hộp 3 vỉ x 

10 viên 

NSX 36 

tháng 

594110013323 01-03-2028 Euro Healthcare Pte 

Ltd 

15 Eurozitum 

60mg 

Diltiazem 

hydrochloride 

60mg 

Viên nén Hộp 5 x 10 

viên 

NSX 36 

tháng 

VN-16697-13 

SĐK mới: 

594110027423 

02-03-2028 Euro Healthcare Pte 

Ltd 
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